ĐÁP ÁN GDCD 11 (TN)
Câu 1. Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa? (2 điểm)

- Vì qui luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường. Như vậy thông qua sự biến động giá cả trên thị trường người sản xuất có cách phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng từ nơi lãi ít hoặc không có lãi sang nơi có lãi nhiều hơn. (1 điểm)

 - Ví dụ (1 điểm) + Điều tiết sản xuất: từ nuôi tôm sú  ( chuyển sang nuôi cá ba sa và ngược lại

      
      + Lưu thông hàng hóa: Trái cây ở chợ vùng ĐBSCL thị trường có nhiều hàng hóa, giá cả thấp vận chuyển trái cây vào chợ Bến Thành thị trường có ít hàng hóa mà giá cả lại cao.

Câu 2. Em hãy nêu tác dụng của công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước? (2 điểm)

- Tác dụng của công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước – nêu đúng mỗi ý 0,5 điểm.
+ Tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội

+ Củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò quản lí của Nhà nước.

+ Tạo tiền đề phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Xây dựng kinh tế tự chủ và chủ động hhội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng.

Câu 3. Thị trường cung cấp những thông tin gì đối với nhà sản xuất, người bán, người mua? Những thông tin đó có ý nghĩa như thế nào? (2 điểm)

+ Những thông tin thị trường cung cấp: Quy mô cung – cầu; Giá cả, chất lượng; Cơ cấu, chủng loại; Điều kiện mua - bán. (1 điểm)

+ Ý nghĩa (1 điểm) - Giúp cho nhà sản xuất biết cần phải làm gì để duy trì sản xuất.
- Người bán đưa ra quyết định kịp thời thu lợi nhuận.

- Người mua sẽ điều chỉnh việc mua sao cho phù hợp.

Câu 4. Thành phần kinh tế là gì? Theo em, sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, vấn đề tìm kiếm việc làm có gì khác với trước đây khi nền kinh tế nước ta còn tình trạng bao cấp? (2 điểm)

- Khái niệm thành phần kinh tế: là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất (0,5 điểm)

 - Nền kinh tế nhiều thành phần (1,5 điểm) 

+ Tạo công ăn việc làm cho người dân; 

+ Giúp cơ hội tìm kiếm việc làm nhiều hơn, công việc phong phú hơn đa dạng hơn;

+ Mức lương cũng sẽ khác so với nền kinh tế trước đây và chúng ta có thể tham gia vào bất kì thành phần kinh tế nào để có được thu nhập chính đáng cho bản thân và gia đình mình.

Câu 5. Tại sao nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? Em hãy nêu những ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ? (2 điểm)

- Vì Việt Nam công nghiệp hóa muộn, muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển thì công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa. (1 điểm)

- Thành tựu (1 điểm)

+ Công nghiệp: ứng dụng công nghệ hiện đại trong khai thác khoáng sản; công nghiệp sản xuất ô tô; chế tạo tên lửa; xây dựng những cây cầu hiện đại (cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Quay, cầu Rồng ở Đà Nẵng…)

+ Nông nghiệp: ứng dụng công nghệ hữu cơ trong sản xuất lương thực thực phẩm sạch….

+ Dịch vụ: quản lí điểm điện tử; phát triển công nghệ viễn thông đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng…

